LỊCH THI ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN MỞ RỘNG BÁO BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ IV NĂM 2016
CÚP “TÔN ĐẠI THIÊN LỘC” 
(Tại sân cỏ nhân tạo Thành An, Trung tâm TP mới Bình Dương)

	
	Bảng 1 
	
	Bảng 2
	
	Bảng 3 

	1
	Cty Tân cảng BD
	1
	 HQ Q&Q
	1
	FC Big C

	2
	Ánh Dương - Bình Mỹ
	2
	Photo Huy Hùng
	2
	Hồ Gia

	3
	Trâm Anh FC
	3
	Ngân hàng An Bình
	3
	Tân Cua

	4
	Cty Đại Thiên Lộc 1
	4
	Thành Công FC
	4
	FC Jindo


	
	Bảng 4 
	
	Bảng 5
	
	Bảng 6 

	1
	Cty CP Đại Nam
	1
	Nông sản Đăng Nguyên
	1
	CLB Thới Hòa

	2
	FC 79
	2
	Cty Yuwa VN
	2
	Cty Đại Long Thịnh

	3
	Hội CĐV Quãng Ngãi
	3
	Cty Aldila
	3
	Thái Hưng Phát

	4
	Cty V&S Packaging 
	4
	Cty Wintech VN
	4
	Cty VLXD BD


	
	Bảng 7
	
	Bảng 8
	
	Bảng 9
	
	Bảng 10

	1
	Cty XD Hoàng Minh
	1
	Cty Colgate Palmolive
	1
	Cty OJITEX
	1
	Cáp điện CDP

	2
	FC Nhật Anh
	2
	Cty Phill Interpharma
	2
	Cao Thắng
	2
	Huyện Bàu Bàng

	3
	Phangxibang Đông Dương
	3
	Nhà hàng Ánh Dương
	3
	FC Anh em
	3
	PTI BD

	
	
	4
	Sacombank BD
	4
	Cty Số 18
	4
	Green Club


	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	  áo
	Sân 

	15/10
	7h15
	KHAI MẠC

	
	7h45
	1
	FC Big C
	FC Jindo
	Vàng 
	Xanh 
	Số 1

	
	7h45
	2
	Hồ Gia
	Tân Cua
	
	
	Số 2

	
	8h45
	3
	HQ Q&Q
	Thành Công FC
	
	Đỏ 
	Số 1

	
	8h45
	4
	Photo Huy Hùng
	Ngân hàng An Bình
	
	
	Số 2

	
	9h45
	5
	Bàu Bàng
	PTI BD
	Xanh 
	
	Số 1

	
	9h45
	6
	Cty Yuwa VN
	Cty Aldila
	
	Đỏ 
	Số 2

	
	14h30
	7
	CLB Thới Hòa
	Cty VLXD BD
	
	Xám 
	Số 1

	
	14h30
	8
	Cty Đại Long Thịnh
	Thái Hưng Phát
	
	Xanh 
	Số 2

	
	15h30
	9
	Cty OJITEX
	Cty Số 18
	Xanh 
	
	Số 1

	
	15h30
	10
	Cao Thắng
	FC Anh em
	Đỏ 
	Xanh 
	Số 2

	16/10
	8h00
	11
	Cty Tân cảng BD
	Đại Thiên Lộc 1
	
	Trắng
	Số 1

	
	8h00
	12
	Ánh Dương - Bình Mỹ
	Trâm Anh FC
	Đen 
	Xanh 
	Số 2

	
	9h00
	13
	Cty XD Hoàng Minh
	FC Nhật Anh
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 1

	
	9h00
	14
	Colgate Palmolive
	Sacombank BD
	
	Xanh 
	Số 2

	
	10h00
	15
	Phill Interpharma
	Nhà hàng Ánh Dương
	Bã trầu
	Trắng
	Số 1

	
	10h00
	16
	Cty CP Đại Nam
	Cty V&S Packaging
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 2

	
	14h30
	17
	FC 79
	Hội CĐV Quãng Ngãi
	Trắng 
	
	Số 1

	
	14h30
	18
	Cáp điện CDP
	Green Club
	Trắng 
	
	Số 2

	
	15h30
	19
	Nông sản Đăng Nguyên
	Wintech VN
	Đỏ 
	
	Số 2

	22/10
	8h00
	20
	PTI BD
	Cáp điện CDP
	
	Trắng 
	Số 1

	
	8h00
	21
	Green Club
	Bàu Bàng
	
	Xanh 
	Số 2

	
	9h00
	22
	Tân Cua
	FC Big C
	
	Vàng 
	Số 1

	
	9h00
	23
	FC Jindo
	Hồ Gia
	Xanh 
	
	Số 2

	
	10h00
	24
	Phangxibang Đông Dương
	Cty XD Hoàng Minh
	Trắng 
	Xanh 
	Số 1

	
	10h00
	25
	Thái Hưng Phát
	CLB Thới Hòa
	Trắng 
	
	Số 2

	
	14h30
	26
	Cty VLXD BD
	Cty Đại Long Thịnh
	Trắng
	
	Số 1

	
	14h30
	27
	Nhà hàng Ánh Dương
	Colgate Palmolive
	Trắng
	
	Số 2

	
	15h30
	28
	Sacombank BD
	Phill Interpharma
	Đỏ
	Trắng
	Số 2

	23/10
	8h00
	29
	Cty Aldila
	Nông sản Đăng Nguyên
	
	Đỏ 
	Số 1

	
	8h00
	30
	Wintech VN
	Cty Yuwa VN
	
	
	Số 2

	
	9h00
	31
	Hội CĐV Quãng Ngãi
	Cty CP Đại Nam
	
	Xanh 
	Số 1

	
	9h00
	32
	Cty V&S Packaging
	FC 79
	Đỏ 
	Xanh 
	Số 2

	
	10h00
	33
	FC Anh em
	Cty OJITEX
	
	Xanh 
	Số 1

	
	10h00
	34
	Cty Số 18
	Cao Thắng
	
	Xanh 
	Số 2

	
	14h30
	35
	Ngân hàng An Bình
	HQ Q&Q
	
	
	Số 1

	
	14h30
	36
	Thành Công FC
	Photo Huy Hùng
	Đỏ
	
	Số 2

	
	15h30
	37
	Trâm Anh FC
	Cty Tân cảng BD
	Xanh 
	
	Số 1

	
	15h30
	38
	Đại Thiên Lộc 1
	Ánh Dương - Bình Mỹ
	Xanh 
	Đen 
	Số 2

	29/10
	8h00
	39
	HQ Q&Q
	Photo Huy Hùng
	
	
	Số 1

	
	8h00
	40
	Ngân hàng An Bình
	Thành Công FC
	
	Đỏ
	Số 2

	
	9h00
	41
	Cáp điện CDP
	Bàu Bàng
	Trắng
	Xanh 
	Số 1

	
	9h00
	42
	PTI BD
	Green Club
	
	
	Số 2

	
	10h00
	43
	Nông sản Đăng Nguyên
	Cty Yuwa VN
	Đỏ 
	
	Số 1

	
	10h00
	44
	CLB Thới Hòa
	Cty Đại Long Thịnh
	
	
	Số 2

	
	14h30
	45
	Colgate Palmolive
	Phill Interpharma
	
	Bã trầu
	Số 1

	
	14h30
	46
	Nhà hàng Ánh Dương
	Sacombank BD
	Trắng 
	Xanh 
	Số 2

	
	15h30
	47
	FC Nhật Anh
	Phangxibang Đông Dương
	Đỏ 
	Đen 
	Số 2

	30/10
	8h00
	48
	Cty CP Đại Nam
	FC 79
	Xanh 
	Trắng
	Số 1

	
	8h00
	49
	Hội CĐV Quãng Ngãi
	Cty V&S Packaging
	
	Đỏ 
	Số 2

	
	9h00
	50
	Cty Aldila
	Wintech VN
	Đỏ
	
	Số 1

	
	9h00
	51
	Thái Hưng Phát
	Cty VLXD BD
	Xanh 
	Xám 
	Số 2

	
	10h00
	52
	Cty OJITEX
	Cao Thắng
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 1

	
	10h00
	53
	FC Anh em
	Cty Số 18
	Xanh 
	
	Số 2

	
	14h30
	54
	Cty Tân cảng BD
	Ánh Dương - Bình Mỹ
	
	Xanh 
	Số 1

	
	14h30
	55
	Trâm Anh FC
	Đại Thiên Lộc 1
	Xanh 
	Trắng
	Số 2

	
	15h30
	56
	FC Big C
	Hồ Gia
	Vàng 
	
	Số 1

	
	15h30
	57
	Tân Cua
	FC Jindo
	
	Xanh 
	Số 2


	
	Bảng 11
	
	Bảng 12
	
	Bảng 13 

	1
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	Cty Hải Thành An
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	Vé máy bay Navi

	2
	The Win FC
	2
	Khoa học quản lý BD
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	Bảng 17
	
	Bảng 18 
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	ĐH KT - KT BD
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	Danh Lợi 1
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	FC Skill Men 
	1
	Long Bình 

	2
	Daeha Cable
	2
	Hoàng Anh FC
	2
	Cafe Tigon
	2
	Cty Thiên Phú Hưng

	3
	Xăng dầu Lê Tấn
	3
	FC Cà Mau
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	CLB Phú Hòa
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	CFC Bình Dương

	4
	Cty Chowang
	4
	Cty Thắng Lợi BD
	4
	Khải Hoàn
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	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	  áo
	Sân 

	15/10
	7h15
	KHAI MẠC

	
	7h45
	1
	CLB Future Leader
	GDTC Bình Dương
	Đỏ 
	Xanh 
	Số 3

	
	7h45
	2
	The Win FC
	Bảo hiểm Quân đội
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 5

	
	8h45
	3
	Cty Hải Thành An
	Gỗ Võ Gia
	Vàng 
	Xanh 
	Số 3

	
	8h45
	4
	Khoa học quản lý BD
	FC Nhựt Bún
	
	Tím 
	Số 5

	
	9h45
	5
	Cty Hào Sinh
	Minh Đạt Phát
	Vàng 
	Xanh 
	Số 3

	
	9h45
	6
	Gỗ Huyền Trân
	Hồ Bửu
	Xanh 
	
	Số 5

	
	14h30
	7
	Medic BD
	Cty Ý Trần
	Xanh 
	
	Số 3

	
	14h30
	8
	Phố Biển
	Cty ĐT-XD 2/9
	
	Xanh 
	Số 5

	
	15h30
	9
	ĐH KT - KT BD
	Cty Chowang
	Đen 
	
	Số 3

	
	15h30
	10
	Đức Diệu Sport
	ĐH Việt Đức
	
	Đỏ
	Số 5

	16/10
	8h00
	11
	Danh Lợi 2
	Đại Thiên Lộc 2
	Vàng 
	Trắng 
	Số 4

	
	8h00
	12
	Vé máy bay Navi
	Gia Định Đông Dương
	Đỏ 
	Trắng
	Số 6

	
	9h00
	13
	Bảo Châu FC
	KHH - World Toilet
	Đỏ 
	
	Số 4

	
	9h00
	14
	Daeha Cable
	Xăng dầu Lê Tấn
	Trắng
	Đỏ 
	Số 6

	
	10h00
	15
	Cty Thiên Phú Hưng
	CFC Bình Dương
	
	Vàng 
	Số 4

	
	14h30
	16
	Danh Lợi 1
	Cty Thắng Lợi BD
	Vàng 
	
	Số 4

	
	14h30
	17
	Hoàng Anh FC
	FC Cà Mau
	Đen 
	Xanh 
	Số 6

	
	15h30
	18
	FC Skill Men
	Khải Hoàn
	Vàng 
	Trắng
	Số 4

	
	15h30
	19
	Cafe Tigon
	CLB Phú Hòa
	Xanh 
	
	Số 6

	22/10
	8h00
	20
	CLB Phú Hòa
	FC Skill Men
	
	Vàng 
	Số 4

	
	8h00
	21
	Khải Hoàn
	Cafe Tigon
	Đen 
	Xanh 
	Số 6

	
	9h00
	22
	Hồ Bửu
	Cty Hào Sinh
	
	Vàng 
	Số 4

	
	9h00
	23
	Minh Đạt Phát
	Gỗ Huyền Trân
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 6

	
	10h00
	24
	CFC Bình Dương
	Long Bình
	Vàng 
	
	Số 4

	
	14h30
	25
	Cty ĐT-XD 2/9
	Medic BD
	Vàng 
	Xanh 
	Số 4

	
	14h30
	26
	Cty Ý Trần
	Phố Biển
	Xanh 
	
	Số 6

	
	15h30
	27
	Xăng dầu Lê Tấn
	ĐH KT - KT BD
	Vàng 
	Đỏ 
	Số 4

	
	15h30
	28
	KHH - World Toilet
	Đức Diệu Sport
	
	
	Số 6

	23/10
	8h00
	29
	ĐH Việt Đức
	Bảo Châu FC
	
	Xanh 
	Số 4

	
	8h00
	30
	Cty Chowang
	Daeha Cable
	
	Trắng 
	Số 6

	
	9h00
	31
	FC Cà Mau
	Danh Lợi 1
	Xanh 
	Vàng 
	Số 4

	
	9h00
	32
	Cty Thắng Lợi BD
	Hoàng Anh FC
	
	Đen 
	Số 6

	
	10h00
	33
	FC Nhựt Bún
	Cty Hải Thành An
	Tím 
	Vàng 
	Số 4

	
	10h00
	34
	Gỗ Võ Gia
	Khoa học quản lý BD
	Đỏ 
	
	Số 6

	
	14h30
	35
	Đại Thiên Lộc 2
	Vé máy bay Navi
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 4

	
	14h30
	36
	Gia Định Đông Dương
	Danh Lợi 2
	Trắng 
	Vàng 
	Số 6

	
	15h30
	37
	Bảo hiểm Quân đội
	CLB Future Leader
	Trắng
	Đỏ 
	Số 4

	
	15h30
	38
	GDTC Bình Dương
	The Win FC
	Xanh 
	Đỏ 
	Số 6

	29/10
	8h00
	39
	CLB Future Leader
	The Win FC
	Đỏ 
	Xanh 
	Số 4

	
	8h00
	40
	Bảo hiểm Quân đội
	GDTC Bình Dương
	Đỏ 
	Xanh 
	Số 6

	
	9h00
	41
	Cty Hải Thành An
	Khoa học quản lý BD
	Vàng 
	
	Số 4

	
	9h00
	42
	FC Nhựt Bún
	Gỗ Võ Gia
	Tím 
	Xanh 
	Số 6

	
	10h00
	43
	FC Skill Men
	Cafe Tigon
	Đen 
	Xanh 
	Số 4

	
	10h00
	44
	CLB Phú Hòa
	Khải Hoàn
	
	Trắng
	Số 6

	
	14h30
	45
	Long Bình
	Cty Thiên Phú Hưng
	
	
	Số 4

	
	15h30
	46
	ĐH Việt Đức
	KHH - World Toilet
	
	Xanh 
	Số 4

	
	15h30
	47
	Bảo Châu FC
	Đức Diệu Sport
	Xanh 
	
	Số 6

	30/10
	8h00
	48
	Medic BD
	Phố Biển
	Xanh 
	
	Số 4

	
	8h00
	49
	Cty ĐT-XD 2/9
	Cty Ý Trần
	Vàng 
	Xanh 
	Số 6

	
	9h00
	50
	ĐH KT - KT BD
	Daeha Cable
	Đen 
	Trắng 
	Số 4

	
	9h00
	51
	Xăng dầu Lê Tấn
	Cty Chowang
	Vàng 
	
	Số 6

	
	10h00
	52
	Danh Lợi 1
	Hoàng Anh FC
	Vàng 
	Đen 
	Số 4

	
	10h00
	53
	FC Cà Mau
	Cty Thắng Lợi BD
	Xanh 
	
	Số 6

	
	14h30
	54
	Cty Hào Sinh
	Gỗ Huyền Trân
	Vàng 
	Xanh 
	Số 4

	
	14h30
	55
	Hồ Bửu
	Minh Đạt Phát
	
	Xanh 
	Số 6

	
	15h30
	56
	Vé máy bay Navi
	Danh Lợi 2
	Đỏ 
	Vàng 
	Số 4

	
	15h30
	57
	Đại Thiên Lộc 2
	Gia Định Đông Dương
	Trắng 
	Đen 
	Số 6


Lưu ý : Các đội chưa đăng ký màu áo, đề nghị khi thi đấu phải mang theo 02 bộ trang phục khác màu.

 (Liên hệ : 0989.476707-đ/c Phúc)
LƯỢT 32 ĐỘI (16 trận)
	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	áo
	Sân 

	05/11
	8h00
	1
	Nhất bảng 16
	Nhất bảng 20
	
	
	Số 2

	
	9h00
	2
	Nhất bảng 15
	Nhì bảng có thành tích tốt 12
	
	
	

	
	14h30
	3
	Nhất bảng 14
	Nhì bảng có thành tích tốt 11
	
	
	

	
	15h30
	4
	 Nhất bảng 13
	Nhì bảng có thành tích tốt 10
	
	
	

	
	8h00
	5
	Nhất bảng 12
	Nhì bảng có thành tích tốt 9
	
	
	Số 4

	
	9h00
	6
	Nhất bảng 11
	Nhì bảng có thành tích tốt 8
	
	
	

	
	14h30
	7
	Nhất bảng10
	Nhất bảng 19
	
	
	

	
	15h30
	8
	Nhất bảng 9
	Nhì bảng có thành tích tốt 7
	
	
	

	06/11
	8h00
	9
	Nhất bảng 8
	Nhì bảng có thành tích tốt 6
	
	
	Số 2

	
	9h00
	10
	Nhất bảng 7
	Nhì bảng có thành tích tốt 5
	
	
	

	
	14h30
	11
	Nhất bảng 6
	Nhì bảng có thành tích tốt 4
	
	
	

	
	15h30
	12
	Nhất bảng 5
	Nhất bảng 18
	
	
	

	
	8h00
	13
	Nhất bảng 4
	Nhì bảng có thành tích tốt 3
	
	
	Số 4

	
	9h00
	14
	Nhất bảng 3
	Nhì bảng có thành tích tốt 2
	
	
	

	
	14h30
	15
	Nhất bảng 2
	Nhì bảng có thành tích tốt 1
	
	
	

	
	15h30
	16
	Nhất bảng 1
	Nhất bảng 17
	
	
	



Lưu ý: Cùng bảng không gặp nhau vòng đấu này; nếu cùng bảng theo lịch có gặp nhau, thì phải đảo vị trí thi đấu (nhánh 2) cho trận phía trên gần nhất.

LƯỢT 16 ĐỘI (8 trận)

	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	áo
	Sân

	13/11
	8h00
	1
	Thắng trận 1
	Thắng trận 9
	
	
	Số 2

	
	9h00
	2
	Thắng trận 2
	Thắng trận 10
	
	
	

	
	14h30
	3
	Thắng trận 3
	Thắng trận 11
	
	
	

	
	15h30
	4
	Thắng trận 4
	Thắng trận 12
	
	
	

	
	8h00
	5
	Thắng trận 5
	Thắng trận 13
	
	
	Số 4

	
	9h00
	6
	Thắng trận 6
	Thắng trận 14
	
	
	

	
	14h30
	7
	Thắng trận 7
	Thắng trận 15
	
	
	

	
	15h30
	8
	Thắng trận 8
	Thắng trận 16
	
	
	


TỨ KẾT

	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	áo
	Sân

	19/11
	8h00
	1
	Thắng trận 1
	Thắng trận 8
	
	
	Số 2

	
	9h00
	2
	Thắng trận 2
	Thắng trận 7
	
	
	

	
	8h00
	3
	Thắng trận 3
	Thắng trận 6
	
	
	Số 4

	
	9h00
	4
	Thắng trận 4
	Thắng trận 5
	
	
	


BÁN KẾT

	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội
	          Đội 
	Màu
	áo
	Sân

	20/11
	14h30
	1
	Thắng tứ kết 1
	Thắng tứ kết 3
	
	
	Số 2

	
	15h30
	2
	Thắng tứ kết 2
	Thắng tứ kết 4
	
	
	


CHUNG KẾT

	Ngày
	Giờ
	Trận
	              Đội      -   Đội 
	Màu
	áo
	Sân

	26/11
	15h00
	1
	Thua bán kết 1    -  Thua bán kết 2
	
	
	

	
	16h00
	2
	Thắng bán kết 1-  thắng bán kết 2
	
	
	


